
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 19 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1204 Nguyễn Thị Quỳnh 12-09-2007 040307009515
2 MN.1205 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 20-02-2007 040307007687
3 MN.1206 Nguyễn Thuý Quỳnh 12-03-2007 052307005508
4 MN.1207 Nguyễn Thúy Quỳnh 09-03-2025 037307006859
5 MN.1208 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 19-08-2007 064307009505
6 MN.1209 Phan Thị Trúc Quỳnh 14-02-2007 045307006325
7 MN.1210 Trần Thị Như Quỳnh 17-07-2007 045307007581
8 MN.1211 Trịnh Thị Như Quỳnh 05-10-2007 048307004208
9 MN.1212 Võ Diễm Quỳnh 20-01-2007 054307007337
10 MN.1213 Võ Dương Như Quỳnh 24-11-2007 051307005122
11 MN.1214 Võ Thị Như Quỳnh 10-03-2007 054307006688
12 MN.1215 Vũ Hương Quỳnh 11-07-2007 051307010021
13 MN.1216 Đặng Như Quỳnh 16-02-2007 042307000507
14 MN.1217 Đinh Như Quỳnh 13-09-2006 044306003845
15 MN.1218 Y Sư Rang 19-03-2007 062307002674
16 MN.1219 Rmah H' Hy Run 27-04-2007 064307004007
17 MN.1220 Nguyễn Ngọc Châu Sa 29-08-2007 048307008754
18 MN.1221 Võ Trần Cẩm Sa 19-06-2007 048307000674
19 MN.1222 Cơlâu Thị Sách 06-12-2005 049305005309
20 MN.1223 Nguyễn Thị Ngọc Sâm 20-10-2007 045307007068
21 MN.1224 Lê Linh Sao 20-11-2007 040307013777
22 MN.1225 Rơ Châm Sẻ 22-06-2007 064307013687
23 MN.1226 Trần Thị Sim 19-01-2007 064307014120
24 MN.1227 Phạm Thị Thi Sinh 29-09-2007 051307011824
25 MN.1228 Rmah H' Sơthi 22-10-2007 064307005781
26 MN.1229 Phan Thị Sự 04-07-2007 049307001234
27 MN.1230 Hồ Thị Sữa 27-08-2007 045307001997
28 MN.1231 Phạm Thị Sum 20-08-2007 051307007885
29 MN.1232 Bùi Thị Sương 13-11-2007 042307010462
30 MN.1233 Lê Nguyễn Linh Sương 10-11-2007 052307009083
31 MN.1234 Lê Nguyễn Mai Sương 15-09-2007 045307008362
32 MN.1235 Ngô Thị Kim Sương 10-05-2007 048307004616
33 MN.1236 Nguyễn Thị Sương 01-02-2007 045307008339
34 MN.1237 Nguyễn Thị Thu Sương 18-03-2007 064307005767
35 MN.1238 Nguyễn Thị Thu Sương 25-02-2007 049307012083
36 MN.1239 Trình Thị Mai Sương 06-10-2006 044306007725
37 MN.1240 Đoàn Thị Tuyết Sương 25-08-2007 049307000357
38 MN.1241 Lê Trịnh Tài 02-07-2007 049307000752
39 MN.1242 Đinh Thị Kim Tài 25-03-2007 051307012059
40 MN.1243 Hồ Thanh Tâm 18-05-2007 040307004179
41 MN.1244 Hồ Thị Thanh Tâm 12-01-2007 042307000277
42 MN.1245 Hoàng Thị Ngọc Tâm 16-11-2007 046307007153
43 MN.1246 Lê Thị Băng Tâm 02-01-2007 040307002388
44 MN.1247 Lê Thị Thanh Tâm 21-05-2007 049307001389
45 MN.1248 Ngô Thị Hồng Tấm 01-01-2007 044307007627
46 MN.1249 Nguyễn Hồng Tâm 07-01-2007 040307014510
47 MN.1250 Nguyễn Thị Minh Tâm 19-01-2007 045307002918
48 MN.1251 Nguyễn Thị Minh Tâm 06-02-2007 048307000097
49 MN.1252 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 18-01-2006 064306011332
50 MN.1253 Nguyễn Thị Tâm 13-10-2007 064307010541
51 MN.1254 Phạm Thị Thanh Tâm 24-11-2007 049307002786
52 MN.1255 Rơ Lan H' Tâm 01-01-2006 064306002046
53 MN.1256 Trần Thị Thanh Tâm 02-04-2007 051307011795
54 MN.1257 Trần Đặng Minh Tâm 07-04-2007 046307001582
55 MN.1258 Trương Thị Mỹ Tâm 03-08-2007 045307006168
56 MN.1259 Zơ Râm Mỹ Tâm 02-06-2007 049307012722
57 MN.1260 Zơ Râm Thị Kim Tấm 06-11-2007 049307004982
58 MN.1261 Đào Nhật Tân 04-04-2007 040307023597
59 MN.1262 Nguyễn Viết Tầng 14-08-2007 049307013110
60 MN.1263 Đinh Thị Thà 18-11-2006 051306004770
61 MN.1264 A Viết Thị Hồng Thắm 28-08-2006 049306003295
62 MN.1265 Alăng Thị Thắm 28-02-2002 049302004357
63 MN.1266 Lê Trần Hồng Thắm 03-01-2007 052307015142
64 MN.1267 Nguyễn Thị Phương Thắm 19-03-2007 042307006020



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1268 Nguyễn Thị Thắm 18-04-2007 049307000520

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


